
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,160.19 0.48% 2.52%
HNX 233.33 0.24% 1.45%
VN30 1,163.52 0.20% 2.82%
UPCOM 87.79 -0.16% 0.24%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -261.64
Tổng GTGD (tỷ) 21,601.71 20.74% 14.32%

INTRADAY VNINDEX 8/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 20,080 0.25% 2.82%
FUEMAV30 13,830 0.44% 2.83%
FUESSV30 14,360 0.35% 3.61%
FUESSV50 17,000 0.00% 0.12%
FUESSVFL 19,250 0.89% 4.62%
FUEVFVND 26,620 0.08% 2.27%
FUEVN100 15,650 0.32% 2.49%

VN30F2401 1,162 -0.34%
VN30F2402 1,164 -0.03%
VN30F2403 1,163 -0.10%
VN30F2406 1,159 -0.32%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,377.42 0.00% -0.26%
Shanghai 2,887.53 -1.42% -2.52%
Hang Seng 16,224.45 -1.88% -3.36%
Kospi 2,567.82 -0.40% -3.82%
BSE Sensex 71,405.79 -0.89% -0.68%
STI (Singapore) 3,189.00 0.15% -1.27%
SET (Thái Lan) 1418.45 -0.67% -1.04%
Dầu Brent ($/thùng) 77.78 -0.45% -1.34%
Vàng ($/ounce) 2,028.53 -0.85% -2.32%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.23% -2 -337
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 0
TPCP - 5 năm 1.85% -5 -3

TPCP - 10 năm 2.20% -4 2

USD/VND 24,524 -0.09% 0.06%

EUR/VND 27,336 -0.31% -0.15%

CNY/VND 3,470 -0.26% -0.17%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
8/1/2024

Cổ phiếu châu Á chìm trong sắc đỏ phiên đầu tuần khi chứng khoán Trung Quốc tiếp

tục suy yếu gần đây, bên cạnh đó các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho dữ liệu lạm

phát của Mỹ trong tuần này. Chứng khoán Thái Lan giảm điểm sau khi thủ tướng

nước này cho biết sẽ nói chuyện với thống đốc ngân hàng trung ương về việc cắt giảm

lãi suất. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Dữ liệu lạm phát từ

Trung Quốc và Tokyo cũng sẽ được công bố trong tuần này.

Hôm nay, Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, ngân 

hàng này đã giảm 0.5%/năm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng 

so với cuối năm trước và giữ nguyên các kỳ hạn còn lại. 

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán VN tiếp tục nối dài chuỗi tăng điểm tích cực trong phiên đầu 

tuần. Ngay từ đầu phiên, VNIndex đã mở gap bật tăng mạnh mẽ tới hơn 6 điểm. Ngân 

hàng, bất động sản là các nhóm ngành tích cực trong phiên hôm nay. 

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 86,800     0.70% 8.09% 2,191,376       3,083,173        
BID 46,400     4.27% 6.91% 3,465,091       2,994,720        
CTG 29,550     1.90% 9.04% 22,882,234     21,097,675      
TCB 34,100     2.71% 7.23% 14,162,056     10,797,853      
VPB 19,250     0.26% 0.26% 18,047,631     21,992,268      
MBB 20,700     0.98% 11.0% 39,903,566     36,996,867      
HDB 20,550     0.24% 1.23% 8,041,053       9,596,703        
TPB 17,950     -0.28% 3.16% 23,306,293     20,166,614      
STB 29,200     -0.34% 4.47% 31,616,795     38,052,682      
VIB 20,900     0.97% 6.63% 12,302,211     10,502,170      
ACB 25,350     -0.39% 6.07% 19,052,107     24,693,771      
SHB 11,700     1.30% 8.33% 78,484,916     82,966,575      

SSB 23,300     -1.27% -2.51% 1,399,861       2,017,067        
GAS 76,800     -0.52% 1.33% 1,577,487       14,562,016      
POW 11,400     0.88% 2.32% 16,693,589     2,593,083        
PLX 35,300     0.28% -0.56% 2,212,098       6,083,607        
VIC 44,350     0.57% 0.35% 4,033,059       11,601,070      
VHM 43,350     0.58% 1.72% 10,203,635     13,445,857      
VRE 23,700     1.50% 0.89% 13,858,287     4,998,573        
VNM 68,200     -0.87% -0.60% 4,259,390       4,463,845        
MSN 66,600     -1.91% 0.95% 4,635,516       1,323,257        
SAB 62,100     0.32% -4.13% 1,449,051       884,047            
BCM 60,300     -0.33% 1.27% 1,252,645       784,657            
BVH 40,000     0.00% 1.27% 623,840           784,657            
VJC 106,600  -0.93% -1.30% 792,396           980,467            
FPT 97,300     -0.10% 1.25% 2,511,423       3,959,294        
MWG 43,200     -1.48% 0.93% 9,020,487       12,894,156      
GVR 21,500     -1.38% 1.42% 3,355,442       3,967,892        
SSI 34,100     -0.15% 3.96% 39,563,626     41,863,748      
HPG 27,850     0.18% -0.36% 61,723,183     61,644,172      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VCB: Vietcombank xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận, ước lãi trước thuế hợp nhất 

đạt hơn 41,000 tỷ trong năm 2023. Dư nợ tín dụng đạt 1.27 triệu tỷ đồng, tăng 

10.6% so với cuối năm 2022.

Nội dung

Thép xây dựng có đợt tăng giá đầu tiên trong năm 2024;

Gạo Thái Lan dự kiến giảm xuất khẩu, kém cạnh tranh so với gạo Việt Nam;

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC giảm từ 300,000 đồng/lượng đến 500,000 đồng/lượng sáng đầu tuần;

Máy bay điện đầu tiên của Trung Quốc cất cánh.

Goldman Sachs: Khủng hoảng Biển Đỏ có thể đẩy giá dầu tăng gấp đôi;

Standard Chartered: Việt Nam sắp kết thúc nới lỏng tiền tệ, NHNN có thể tăng lãi suất vào quý IV;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Sản lượng khai thác khí của PVN năm 2023 đạt 7.47 tỷ m3, vượt 25.7% so với kế 

hoạch, bằng 92% so với khả năng khai thác của Tập đoàn.

Ngày 06/01/2024, VinFast và Chính phủ Bang Tamil Nadu chính thức công bố hợp 

tác trong bản ghi nhớ đầu tư (MoU) nhằm phát triển giao thông xanh tại Ấn Độ. 

VNM: Theo báo cáo của Brand Finance, Vinamilk thuộc Top 5 thương hiệu sữa có 

tính bền vững cao nhất toàn cầu và Top 6 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Tháng 12/2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 648,000 tấn thép thô, tăng 

4% so với tháng trước. Tiêu thụ các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép 

xây dựng và phôi thép đạt 760,000 tấn, tăng 7%. Trong đó, thép xây dựng, thép 

chất lượng cao là 462,000 tấn, tăng 13% so với tháng 11 vừa qua.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,160.19 0.48% 2.52%
HNX 233.33 0.24% 1.45%
VN30 1,163.52 0.20% 2.82%
UPCOM 87.79 -0.16% 0.24%
Net Foreign buy (B) -261.64
Total trading value (B) 21,601.71 20.74% 14.32%

INTRADAY VNINDEX 1/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 20,080 0.25% 2.82%
FUEMAV30 13,830 0.44% 2.83%
FUESSV30 14,360 0.35% 3.61%
FUESSV50 17,000 0.00% 0.12%
FUESSVFL 19,250 0.89% 4.62%
FUEVFVND 26,620 0.08% 2.27%
FUEVN100 15,650 0.32% 2.49%

VN30F2401 1,162.00 -0.34%
VN30F2402 1,164.00 -0.03%
VN30F2403 1,162.60 -0.10%
VN30F2406 1,159.30 -0.32%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,377.42 0.00% -0.26%
Shanghai Component 2,887.53 -1.42% -2.52%
Hang Seng 16,224.45 -1.88% -3.36%
Kospi 2,567.82 -0.40% -3.82%
BSE Sensex 71,405.79 -0.89% -0.68%
STI (Singapore) 3,189.00 0.15% -1.27%
SET (Thái Lan) 1,418.45 -0.67% -1.04%
Brent oil ($/barrel) 77.78 -0.45% -1.34%
Gold ($/ounce) 2,028.53 -0.85% -2.32%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.23% -2 -337
Deposit interest 12M 4.80% 0 0
5 year-Gov. Bond 1.85% -5 -3

10 year-Gov. Bond 2.20% -4 2

USD/VND 24,524 -0.09% 0.06%

EUR/VND 27,336 -0.31% -0.15%

CNY/VND 3,470 -0.26% -0.17%
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MARKET BRIEF
1/8/2024

The series of gaining sessions from last weekend continued to be extended in 

today's session. Since opening, VNIndex has opened a gap and increased by more 

than 6 points. Banking, real estate were the sectors that increased in today's 

session.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian shares slipped into the red today as Chinese stocks extended their recent

retreat, and investors braced for U.S. inflation data. Thailand's stocks fell after the

country's prime minister said he would speak with the governor of the central bank

about cutting rates. Inflation data from China and Tokyo are also due this week,

with analysts looking for deflation to ease a touch in China. Japan's Nikkei 225 Index

was closed for a holiday.

Today, Vietcombank adjusted deposit interest rates for many terms. Accordingly, 

VCB has reduced interest rates by 0.5%/year for terms from 1 to less than 12 

months compared to the end of last year and kept interest rates unchanged for 

other terms.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 86,800     0.70% 8.09% 2,191,376       3,083,173        
BID 46,400     4.27% 6.91% 3,465,091       2,994,720        
CTG 29,550     1.90% 9.04% 22,882,234     21,097,675      
TCB 34,100     2.71% 7.23% 14,162,056     10,797,853      
VPB 19,250     0.26% 0.26% 18,047,631     21,992,268      
MBB 20,700     0.98% 11.0% 39,903,566     36,996,867      
HDB 20,550     0.24% 1.23% 8,041,053       9,596,703        
TPB 17,950     -0.28% 3.16% 23,306,293     20,166,614      
STB 29,200     -0.34% 4.47% 31,616,795     38,052,682      
VIB 20,900     0.97% 6.63% 12,302,211     10,502,170      
ACB 25,350     -0.39% 6.07% 19,052,107     24,693,771      
SHB 11,700     1.30% 8.33% 78,484,916     82,966,575      
SSB 23,300     -1.27% -2.51% 1,399,861       2,017,067        
GAS 76,800     -0.52% 1.33% 1,577,487       14,562,016      
POW 11,400     0.88% 2.32% 16,693,589     2,593,083        
PLX 35,300     0.28% -0.56% 2,212,098       6,083,607        
VIC 44,350     0.57% 0.35% 4,033,059       11,601,070      
VHM 43,350     0.58% 1.72% 10,203,635     13,445,857      
VRE 23,700     1.50% 0.89% 13,858,287     4,998,573        
VNM 68,200     -0.87% -0.60% 4,259,390       4,463,845        
MSN 66,600     -1.91% 0.95% 4,635,516       1,323,257        
SAB 62,100     0.32% -4.13% 1,449,051       884,047            
BCM 60,300     -0.33% 1.27% 1,252,645       784,657            
BVH 40,000     0.00% 1.27% 623,840           784,657            
VJC 106,600  -0.93% -1.30% 792,396           980,467            
FPT 97,300     -0.10% 1.25% 2,511,423       3,959,294        
MWG 43,200     -1.48% 0.93% 9,020,487       12,894,156      
GVR 21,500     -1.38% 1.42% 3,355,442       3,967,892        
SSI 34,100     -0.15% 3.96% 39,563,626     41,863,748      
HPG 27,850     0.18% -0.36% 61,723,183     61,644,172      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

PVN's gas exploitation output in 2023 has reached 7.47 billion m3, exceeding 25.7% 

of the plan, equal to 92% of the group's exploitation capacity.

January 06, 2024, VinFast and the Tamil Nadu State Government announce a 

landmark partnership in a MoU to charge the development of green transportation 

in India.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: According to Brand Finance, Vinamilk has ranked in the Top 5 most sustainable 

milk brands globally and Top 6 most valuable milk brands globally.

HPG: In December 2023, Hoa Phat Group produced 648,000 tons of crude steel, an 

increase of 4% compared to the previous month. Consumption of HRC steel 

products, construction steel and steel billets reached 760,000 tons, an increase of 

7%. Of which, construction steel and high quality steel were 462,000 tons, an 

increase of 13% compared to last November.

VCB: Vietcombank has just set a new record of profit, with consolidated pre-tax 

profit estimated to reach more than VND41,000 billion in 2023. Outstanding loan is 

estimated at VND1.27 quadrillion, an increase of 10.6% compared to the end of 

2022.

China's electric aircraft makes debut flight.

Construction steel prices will start to increase for the first time in 2024;

Standard Chartered forecasts that the State Bank of Vietnam may raise interest rates in the fourth quarter;

SJC gold decreased from 300,000 VND/tael to 500,000 VND/tael at the beginning of the week;

Goldman Sachs: Oil Prices could double if Houthi attacks continue;

Thai rice is expected to reduce exports and be less competitive than Vietnamese rice;

923.8
882.8

712.5

544.2
489.2 483.0 479.4 471.9 447.3 445.3

HPG DIG SSI EIB VND CII STB SHB PDR DXG

-134.3

-352.3

103.8

333.0 361.7

-424.8

-222.8

-102.0

-441.2

-261.6

25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 02/01 03/01 04/01 05/01 08/01

-13.0%
-12.1%

-7.8%

-6.3% -6.2%
-5.2% -5.2%

-4.2% -4.2% -3.9%

HTP HSL FIR HAG CMG DVP L18 HVN VFS VC7

29.51%

21.01%

16.98%
15.56%

12.01% 9.31%
8.75%

8.39%
8.03%

7.97%

PRC TKG MCO HSV BMC VSC VTK DHC AVC EVF


